
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2110469 Công Nhật An 01/08/2003 Cần Thơ DH21LKT02

2 214113 Huỳnh Minh Anh 24/10/2003 Bến Tre DH21LUA01

3 2110225 Huỳnh Ngọc Vân Anh 05/12/2003 Sóc Trăng DH21LKT02

4 213303 Nguyễn Cù Ngọc Anh 27/09/2003 An Giang DH21LUA02

5 212487 Thái Kim Anh 23/05/2003 Hậu Giang DH21MAR01

6 212879 Lê Ngọc Linh Châu 17/03/2003 Bến Tre DH21NNA03

7 213146 Nguyễn Thị Kim Chi 05/11/2003 Đồng Tháp DH21NNA03

8 212169 Võ Văn Chơn 12/01/2003 Bạc Liêu DH21LUA02

9 2110811 Trần Quốc Chương 09/06/2003 Kiên Giang DH21OTO08

10 213419 Nguyễn Văn Đinh 14/02/2003 Cần Thơ DH21OTO08

11 214068 Lê Thanh Duẩn 07/08/2003 Sóc Trăng DH21CKD01

12 213668 Hồ Thị Thùy Dương 10/11/2003 Đồng Tháp DH21NNA03

13 213233 Phan Kỳ Duyên 30/10/2003 Cà Mau DH21QHC01

14 214170 Nguyễn Vũ Hảo 09/11/2003 Bạc Liêu DH21CKD01

15 210315 Vũ Trịnh Minh Hiền 18/06/2003 Bạc Liêu DH21MAR01

16 212631 Đào Thị Hoài 15/01/2003 Cà Mau DH21QHC01

17 212888 Nguyễn Đức Huân 30/09/2003 Kiên Giang DH21OTO08

18 210485 Trần Ngân Hương 11/06/2003 Sóc Trăng DH21MAR01

19 210325 Trần Thị Mỹ Hương 12/02/2003 Vĩnh Long DH21LUA01

20 214157 Đinh Hồng Như Huỳnh 02/12/2003 Cần Thơ DH21LUA01

21 213929 Nguyễn Trần Việt Khang 10/10/2003 An Giang DH21CKD01

22 226681 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2004 Cần Thơ DH22OTO01

23 2110389 Bùi Tuấn Kiệt 12/08/2003 An Giang DH21CKD01
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24 210766 Thái Thiên Lý 14/03/2003 Cà Mau DH21OTO02

25 235545 Bùi Văn Minh 28/05/2005 Hậu Giang DH23QTK05

26 2110226 Đặng Thụy Hoàng Mỹ 11/02/2003 Cần Thơ DH21LKT02

27 2110374 Trần Quách Phương Nghi 22/09/2002 Cần Thơ DH21LKT02

28 210862 Trần Thảo Ngọc 06/06/2003 Cần Thơ DH21MAR01

29 225148 Trần Tấn Phát 25/07/2004 Cần Thơ DH22OTO01

30 210625 Lê Trường Phú 14/12/2003 Cần Thơ DH21LUA01

31 210063 Lương Thọ Phước 19/08/2002 Hậu Giang DH21OTO01

32 210225 Ngô Diễm Quỳnh 10/12/2003 Cà Mau DH21LUA01

33 211222 Châu Ngọc Anh Thư 31/05/2003 An Giang DH21LUA01

34 213346 Nguyễn Minh Tiệp 01/09/2003 Cà Mau DH21OTO08

35 210145 Nguyễn Ngọc Huệ Trâm 16/05/2003 Vĩnh Long DH21LKT02

36 213790 Nguyễn Thị Bảo Trân 15/05/2003 Cần Thơ DH21LKT02

37 210784 Nguyễn Trọng Trí 20/10/2003 Bạc Liêu DH21OTO02

38 2110888 Hồng Vạn Triệu 01/01/2003 Cà Mau DH21OTO04

39 210405 Quách Huyền Trinh 02/06/2003 Bạc Liêu DH21LKT02

40 219865 Châu Triều Vỹ 08/04/2003 Kiên Giang DH21LUA02
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